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[bookmark: _Toc213054710]1.1. Bối cảnh quốc tế
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Luật CQĐD) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực từ ngày 02/9/2009, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Luật CQĐD ra đời đã tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất góp phần tăng cường hiệu quả tổ chức bộ máy và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐD (bao gồm Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán và Phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ). Luật là cơ sở để thực hiện thống nhất quản lý đối ngoại, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại quốc gia, tổ chức tiếp nhận, phát huy tối đa nội lực và ngoại lực nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Việc triển khai thi hành Luật CQĐD diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhiều vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ và những thay đổi mang tính thời đại. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn và là nguyện vọng chung của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới; là cơ sở để các quốc gia mở rộng hợp tác, phát triển. Song, môi trường chính trị, kinh tế, an ninh thế giới liên tục bất ổn, thay đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc. Các vấn đề về tranh chấp thương mại, xung đột lãnh thổ và khác biệt ý thức hệ tạo nên bối cảnh địa chính trị toàn cầu phức tạp và thường không ổn định. Xu hướng giải quyết tranh chấp bằng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, chính trị cường quyền, phiêu lưu quân sự bất chấp luật pháp quốc tế, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc cực đoan gia tăng, gây nhiều nguy cơ đối với hoà bình, hợp tác, an ninh và phát triển. Các cuộc xung đột này đặt ra những tiền lệ đáng lo ngại đối với luật pháp quốc tế, tác động mạnh mẽ đến trật tự quốc tế và hệ thống quản trị toàn cầu.
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa các nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Sự phát triển này đã dẫn đến sự xuất hiện của FTA thế hệ mới với những cam kết sâu rộng, thực chất và toàn diện, bao hàm cả những lĩnh vực được coi là “phi thương mại” như lao động, môi trường, doanh nghiệp nhà nước, cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư…Những vấn đề này đang thúc đẩy các quốc gia tham gia vào quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế sâu rộng, thực chất hơn.
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục giữ vị trí chiến lược quan trọng, động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới, tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; là địa bàn của các nước lớn gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng, tập hợp lực lượng, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.
Bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu mới về việc nâng cao khả năng thích ứng với các thách thức toàn cầu và bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia-dân tộc, các quốc, nhất là các quốc gia vừa và nhỏ, đề cao vai trò của đối ngoại thông qua đẩy mạnh triển khai các hoạt động ngoại giao, tăng cường hiện diện ngoại giao và trách nhiệm của các CQĐD, đồng thời đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngoại giao.
Xu hướng hiện đại hoá ngoại giao trên thế giới được đẩy mạnh thông qua sự gia tăng về chủ thể, mở rộng về nhiệm vụ và được triển khai ở các không gian mới, đa dạng và phong phú về hình thức và công cụ, nổi bật là việc ứng dụng sự phát triển của các hình thức ngoại giao số trong các chủ đề chuyên biệt về khoa học, công nghệ, kinh tế, khí hậu…
[bookmark: _Toc213054711]1.2. Bối cảnh trong nước
Nhìn lại gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế duy trì tốc độ phát triển tương đối nhanh, trở thành nước đang phát triển thu nhập trung bình. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện căn bản và toàn diện. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân được xây dựng khá toàn diện. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và toàn diện; tích cực tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, phát huy vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế.
Tuy nhiên, nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế, bao gồm cả những vấn đề tồn đọng kéo dài qua nhiều năm và những vấn đề mới phát sinh. Nền kinh tế vẫn đứng trước nguy cơ tụt hậu, khả năng rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn, tốc độ tăng trưởng bình quân giảm qua các kỳ đại hội, thiếu bền vững; năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp, trình độ khoa học và công nghệ, nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế. Sức chống chịu và năng lực tự chủ của nền kinh tế còn yếu. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đồng nghĩa với nền kinh tế Việt Nam đứng trước thách thức chịu tác động trực tiếp, nhanh chóng từ bên ngoài, biến động của thị trường khu vực, thế giới. Mặc dù hòa bình, hợp tác, phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn là xu thể lớn, song thế giới đang ngày càng bất ổn, xung đột gia tăng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và trực diện.., gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình toàn cầu hóa, giảm tính cạnh tranh lành mạnh trong thương mại toàn cầu, gây thiệt hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vai trò của các thể chế đa phương bị suy giảm, tác động nhiều mặt đến nền kinh tế Việt Nam. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang đặt ra những vấn đề mới đối với sản xuất, thương mại và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, mặt trái của kinh tế số, xã hội số, những thay đổi về cách thức giao tiếp trên internet cũng đặt con người vào nhiều rủi ro về tài chính, sức khoẻ, bảo mật dữ liệu cá nhân. Những yếu tố từng được coi là có ưu thế như: Lực lượng lao động thủ công trẻ, chi phí thấp sẽ không còn là lợi thế của Việt Nam. Quốc phòng, an ninh luôn đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức về bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; về giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, văn hóa, con người Việt Nam. Các vấn đề an ninh phi truyền thống như: an ninh con người, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, di cư bất hợp pháp, thảm họa môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai,... là những thách thức thường xuyên đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. 
Trước bối cảnh đó, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tính lịch sử, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đó là việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, Đảng đã ban hành các quyết sách lớn, mang tính đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống, phúc lợi của nhân dân. Phương pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời, vừa có kế hoạch bảo đảm lộ trình, bước đi được tính toán kỹ, vừa bám sát thực tiễn.
Nhiều nghị quyết quan trọng có tính chiến lược, xác định rõ những trụ cột phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đã ra đời[footnoteRef:1] không chỉ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện hữu mà còn tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng mô hình tăng trưởng mới để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị, được doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng, ủng hộ. [1:  Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân] 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định tiếp tục thực hiện “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”, nhấn mạnh việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, cùng với quốc phòng và an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, quan hệ song phương và đa phương ngày càng được mở rộng, ưu tiên thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Để phù hợp với bối cảnh mới của quốc tế và trong nước, Luật CQĐD cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi nhằm tăng tính thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, tăng đầu tư cho nhân lực và cơ sở vật chất, cũng như nâng cao cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và CQĐD, góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của CQĐD trong giai đoạn tới.
[bookmark: _Toc213054712]2. Việc xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật CQĐD
Sau 16 năm triển khai Luật CQĐD kể từ khi được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 18/6/2009 và 08 năm triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/11/2017, Luậtđã trở thành khuôn khổ pháp lý thống nhất góp phần tăng cường hiệu quả tổ chức bộ máy và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐD. Luật là cơ sở để thực hiện thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận, phát huy tối đa nội lực và ngoại lực nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Mặc dù Luật CQĐD đã được thiết kế theo hướng quy định chi tiết, để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Một số nội dung như quy định chi tiết về kinh phí đặc thù của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ tại CQĐD do Chính phủ hướng dẫn thực hiện;  việc quản lý, sử dụng tài sản của CQĐD hoặc các chế độ, chính sách đối với thành viên CQĐD và thành viên gia đình được thực hiện theo các văn bản pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đối với CQĐD và cơ quan Việt Nam khác ở nước ngoài, chế độ, chính sách đối với thành viên CQĐD và cơ quan Việt Nam khác ở nước ngoài; việc quản lý cán bộ của CQĐD, bao gồm cả cán bộ biệt phái được thực hiện theo quy định của Luật CQĐD và quy định pháp luật về cán bộ, công chức 
(Hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai Luật CQĐD được thống kê tại Phụ lục 1). 
Trước những yêu cầu của tình hình mới, việc cần thiết phải tiến hành tổng kết và sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD nhằm tăng tính thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, có chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các CQĐD, nâng cao cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và CQĐD cũng như giữa các CQĐD tại cùng một địa bàn; bám sát quan điểm chỉ đạo tại các Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới" và Nghị quyết số 292/NQ-CP ngày 23/9/2025 của Chính phủ về Kế hoạch xây dựng và phát triển Ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
[bookmark: _Toc213054713]II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC THI HÀNH LUẬT
[bookmark: _Toc213054714]1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐD
[bookmark: _Toc213054715]1.1. Thúc đẩy quan hệ chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh
CQĐD bám sát đường lối, chủ trương, các văn bản định hướng chiến lược quan trọng của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát huy tinh thần “bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa”, nắm bắt nhanh, cơ bản đánh giá đúng, báo cáo kịp thời những diễn biến mới của tình hình quốc tế; tham mưu và trực tiếp triển khai các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo bước chuyển tích cực trong quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các đối tác chủ chốt; góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ; qua đó góp phần tích cực trong việc tạo dựng và duy trì cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Cụ thể:  
- Chủ động tìm hiểu, đánh giá thông tin và báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về về tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh của quốc gia, tổ chức quốc tế; từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhằm tận dụng cơ hội bảo vệ và phát huy tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc: CQĐD duy trì chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; báo cáo nhanh, đột xuất về các vấn đề quốc tế và đối ngoại cần đặc biệt quan tâm (cạnh tranh chiến lược giữa nước lớn, suy thoái kinh tế toàn cầu…); trực tiếp triển khai các mặt công tác để phục vụ các hoạt động đối ngoại, nhất là các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội. 
- Kiến nghị và triển khai các biện pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế: CQĐD đóng góp tích cực trong tham mưu chủ trương triển khai mạng lưới đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Từ năm 2009-nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với 10 nước[footnoteRef:2] (không bao gồm các nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện), Đối tác toàn diện với 12 nước[footnoteRef:3], nâng cấp từ Đối tác chiến lược lên Đối tác Chiến lược toàn diện với 14 nước[footnoteRef:4]; qua đó đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam về kinh tế, thương mại, đầu tư, ngoại giao, quốc phòng, an ninh. CQĐD cũng có vai trò quan trọng trong đề xuất biện pháp và trực tiếp xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh, không để ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh, phát triển cũng như cục diện quan hệ đối ngoại của ta với các đối tác.  [2:  2009: Tây Ban Nha, 2011: Đức, 2013: Italia, 2015: Philippines, 2025: Séc, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Phần Lan, Bulgaria.]  [3:  2010: Argentina, 2011: Ucraina, 2013: Đan Mạch, 2017: Myanmar, Canada, 2018: Hungary, 2019: Brunei, Hà Lan, 2024: Mông Cổ, UAE, 2025: Thuỵ Sỹ, Ai Cập.]  [4:  2012: Nga, 2016: Ấn Độ, 2022: Hàn Quốc, 2023: Hoa Kỳ, Nhật Bản, 2024: Pháp, Malaysia, Australia, Brazil,  2025: Indonesia, Thái Lan, Singapore, New Zealand, Anh.] 

- Tại các diễn đàn đa phương, CQĐD làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích và phát huy vị thế của đất nước, đặc biệt đã hỗ trợ tổ chức, tham gia, chủ trì thành công các hoạt động, từng bước tạo được dấu ấn của Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Từ năm 2009-nay, CQĐD có vai trò quan trọng, thiết yếu trong việc Việt Nam đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế[footnoteRef:5].   [5:  Trong đó có 02 nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA (2008-2009 và 2020-2021); 02 năm chủ tịch ASEAN (2010, 2020); 03 nhiệm kỳ Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2014-2016, 2023-2025, 2026-2028; Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên hợp Quốc (UNCITRAL); năm APEC Việt Nam 2017; Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018; Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO nhiệm kỳ 2013-2017; Ủy ban Kinh tế-Xã hội của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016-2018 (ECOSOC); 03 nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO 2009-2013, 2015-2019, 2021-2025...] 

- Trong thời gian đại dịch Covid-19, CQĐD có vai trò nòng cốt triển khai hiệu quả “ngoại giao y tế”, “ngoại giao vắc-xin”; tranh thủ kịp thời sự hợp tác, hỗ trợ của quốc tế về vắc-xin, trang thiết bị, vật phẩm y tế và thuốc điều trị; đóng góp trực tiếp vào công cuộc phòng, chống và thích ứng an toàn với đại dịch; góp phần, từng bước khôi phục các hoạt động của đất nước, phục hồi phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 
- Củng cố và tăng cường quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tại sở tại; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện chính sách đối ngoại trong quan hệ với quốc gia, tổ chức quốc tế: CQĐD từng bước thiết lập và xây dựng mạng lưới quan hệ với các cơ quan, cá nhân có vị trí, vai trò chủ chốt tại sở tại; là cầu nối trực tiếp với các đối tác, tạo cơ sở để Việt Nam từng bước xử lý ổn thỏa các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quan hệ. Trên cơ sở đó, CQĐD góp phần quan trọng phục vụ các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước[footnoteRef:6] tại các địa bàn.  [6:  Trong giai đoạn 2009-2025, CQĐD đã tham gia phục vụ khoảng 300 đoàn ra của lãnh đạo chủ chốt và hỗ trợ nhiều đoàn bộ, ban, ngành, địa phương thăm, làm việc tại các nước, dự Hội nghị đa phương quốc tế quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ của ta với các đối tác, tổ chức quốc tế, nhất là các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, đối tác quan trọng và các nước bạn bè truyền thống.] 

- Góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc, ổn định chính trị - xã hội: CQĐD trực tiếp tham gia vào công tác theo dõi, nắm tình hình về biên giới, lãnh thổ, kịp thời cung cấp thông tin về nước, qua đó góp phần nâng cao công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, kiến nghị các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến công tác biên giới, lãnh thổ; đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy công tác đàm phán phân định biển với các nước trong khu vực, đẩy mạnh đối thoại, hợp tác biển với các quốc gia trong khu vực, tích cực tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ta trên Biển Đông, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên biển.
[bookmark: _Toc213054716]1.2. Thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
CQĐD đã bám sát, thực hiện tốt đường lối, chính sách và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế[footnoteRef:7]. 
 [7:  Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCHTW Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2021 - 2030...] 

Hoạt động của CQĐD góp phần tích cực thúc đẩy, làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư với các đối tác, thu hút hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, đóng góp vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam ngay cả trong những thời điểm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:
- Phát huy thế mạnh về thông tin tại các địa bàn, tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế: Kịp thời phản ánh diễn biến kinh tế thế giới và khu vực, các vấn đề lớn, xu thế liên kết kinh tế, xu hướng phát triển mới, các động thái điều chỉnh chính sách, pháp luật và kinh tế của các nước có tác động đến Việt Nam, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế để tham mưu, phục vụ xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các quy định pháp luật. CQĐD tích cực kết nối các tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu quốc tế có uy tín (như WB, IMF, WEF, OECD, các trường đại học, trung tâm nghiên cứu lớn, các chuyên gia hàng đầu…) với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương để tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đối thoại và tư vấn chính sách với các chương trình hợp tác và sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực vào công tác tham mưu cho Đảng và Chính phủ trong hoạch định chính sách và điều hành kinh tế - xã hội.  
- Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế đất nước: CQĐD kiên trì vận động chính trị - ngoại giao, góp phần thúc đẩy nhiều thị trường lớn từng bước dỡ bỏ các rào cản (Mỹ, EU, Nhật Bản…) cho xuất khẩu của Việt Nam; thúc đẩy, khơi thông thị trường các nước bạn bè truyền thống và tiềm năng (Mỹ La tinh, Trung Đông-Châu Phi…), hỗ trợ xử lý các tranh chấp, vướng mắc thương mại; tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới. CQĐD cũng cung cấp thông tin, phối hợp trong công tác vận động chính trị, ngoại giao để các nước công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam[footnoteRef:8]; hỗ trợ vận động, thu hút đầu tư, nguồn vốn ODA, vay ưu đãi và viện trợ nước ngoài phục vụ thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân, kiều bào tại các địa bàn.  [8:  Đến nay 71 quốc gia/vùng lãnh thổ đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. ] 

Với chủ trương “hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm”, CQĐD phối hợp với các bộ, ngành tham mưu chiến lược, tham gia đàm phán, hỗ trợ ký kết và thúc đẩy triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới[footnoteRef:9], góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới liên kết kinh tế của khu vực và thế giới.   [9:  Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, FTA Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…] 

- Hỗ trợ các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực: CQĐD đẩy mạnh “ngoại giao nông sản”; đồng hành cùng ngành du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam; thúc đẩy khơi thông, tháo gỡ vướng mắc tại nhiều thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam; tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp với các đối tác. Các CQĐD thông qua các bộ phận cán bộ biệt phái (Công Thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ…) chủ động, tích cực cập nhật thông tin chính sách thương mại, đầu tư, tập quán kinh doanh quốc tế, cảnh báo nguy cơ phòng vệ thương mại, kết nối giao thương cho các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân trong nước.
[bookmark: dieu_8][bookmark: _Toc213054717]1.3. Đẩy mạnh quan hệ văn hóa
CQĐD phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các đề án lớn, chiến lược quốc gia trong lĩnh vực văn hóa[footnoteRef:10] qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và đối tác; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Cụ thể:  [10:  Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”, Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Chiến lược văn hóa đối ngoại, Chiến lược Ngoại giao văn hóa, Chiến lược thông tin đối ngoại...] 

- Tích cực, chủ động thúc đẩy công tác nghiên cứu về kinh nghiệm xây dựng, phát triển văn hóa và triển khai ngoại giao văn hóa (NGVH) của các quốc gia, tổ chức quốc tế để tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng chủ trương[footnoteRef:11], chính sách[footnoteRef:12] về văn hóa và NGVH. CQĐD kiến nghị, đề xuất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế về văn hóa và tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam với các nước, cả ở trung ương và địa phương.  [11:  Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”...]  [12:  Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.] 

- Công tác tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả trên khắp thế giới: CQĐD phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều hình thức, quy mô đa dạng, phong phú[footnoteRef:13]; thúc đẩy UNESCO công nhận nhiều danh hiệu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam; vinh danh và thông qua Nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất của một số Danh nhân như Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu...tạo cơ sở để bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp, những tư tưởng tiến bộ, nhân văn của Việt Nam. [13:  Gồm: hội nghị, hội thảo quốc tế, triển lãm tranh, ảnh, dịch các tác phẩm của Bác và về Bác sang tiếng nước ngoài, dựng phim, sáng tác thơ ca về Bác, xây dựng các công trình như tượng đài, biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài... ] 

Các CQĐD đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công các Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam tại nhiều quốc gia. Các hoạt động văn hóa đa dạng hướng tới đông đảo công chúng và cộng đồng người Việt Nam ở sở tại như: triển lãm tranh/ảnh, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt, không gian Việt Nam, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, chiếu phim Việt Nam...góp phần giới thiệu về đất nước, con người và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; truyền tải thông điệp về các định hướng phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 
- Giới thiệu với cơ quan, tổ chức và nhân dân Việt Nam về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người của quốc gia tiếp nhận: CQĐD đóng vai trò quan trọng trong việc việc tiếp thu, tiếp biến, học hỏi có chọn lọc các giá trị văn hóa đặc sắc của nhân loại, trong đó có văn hóa kinh doanh, tri thức khoa học tự nhiên và xã hội... Hằng năm, CQĐD đã giới thiệu, hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam, trong đó, nhiều hoạt động lớn, quy mô đã trở thành sự kiện thường niên được công chúng Việt Nam mong đợi[footnoteRef:14].  [14:  Liên hoan phim Châu Âu, Liên hoan Âm nhạc Châu Âu, Ngày quốc tế Yoga (Ấn Độ), Lễ hội hoa anh đào (Nhật Bản), Hòa nhạc Toyota, chương trình nghệ thuật K-pop (Hàn Quốc), chiếu phim Hàn Quốc, Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc, các chương trình nghệ thuật Trung Quốc, Nga...] 

[bookmark: _Toc213054718]1.4. Thống nhất quản lý đối ngoại
CQĐD bảo đảm thực hiện thống nhất chính sách đối ngoại đối với đại diện cơ quan, tổ chức Việt Nam tại các quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; thống nhất quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; tổng kết, đánh giá hoạt động đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; kiến nghị biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam được thực hiện thống nhất ở nước ngoài. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, phối hợp của CQĐD với các cơ quan Việt Nam khác trên cùng địa bàn (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, Trung tâm xúc tiến thương mại…) cũng được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Luật CQĐD[footnoteRef:15]. [15:  Duy trì giao ban định kỳ với đại diện của các cơ quan khác của Việt Nam tại địa bàn; phổ biến, hướng dẫn chủ trương, đường lối đối ngoại; trao đổi các biện pháp phối hợp tổ chức hoạt động đối ngoại một cách hiệu quả, bài bản và thống nhất…] 

[bookmark: _Toc213054719]1.5. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự
Luật CQĐD đã kế thừa những nội dung và giá trị cốt lõi của Pháp lệnh lãnh sự ngày 13/11/1990, nội luật hóa các quy định của Công ước Viên năm 196l về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự[footnoteRef:16]. Trong quá trình triển khai Luật, các CQĐD thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ lãnh sự. Cụ thể: [16:  Đề cập đến khái niệm về các CQĐD lãnh sự, viên chức lãnh sự, khu vực lãnh sự, việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự và bảo hộ công dân của các CQĐD (Điều 2, 4, 8), phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đại diện lãnh sự (Điều 12), quy định về chức vụ lãnh sự (khoản 2 Điêu 18), Lãnh sự danh dự (Khoản 8 Điều 4 và Điều 28) và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc bô nhiệm, chấm dứt hoạt động của Lãnh sự danh dự (Khoản 7 Điều 32)... ] 

- Bảo hộ công dân, bảo vệ tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài: Từ năm 2009 đến nay, Bộ Ngoại giao và các CQĐD đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác bảo hộ đối với hơn 150.000 công dân gặp khó khăn, cần sự trợ giúp tại nước ngoài; số lượng bảo hộ tàu cá, ngư dân ta vi phạm vùng biển bị bắt giữ là hơn 1.900 tàu/16.000 ngư dân; ngoài ra còn phối hợp ứng phó với hơn 100 cơn bão, xin phép tránh trú cho hàng chục ngàn lượt tàu thuyền và hàng trăn ngàn ngư dân, thuyền viên. CQĐD đã phát huy vai trò tuyến đầu, triển khai các đợt công tác lớn, đột xuất, giải cứu, hỗ trợ công dân trong các tình huống khủng hoảng về an ninh, an toàn hay thiên tai, dịch bệnh[footnoteRef:17]. CQĐD cũng đã tham gia xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, chưa từng có tiền lệ, trong đó có những vụ việc liên quan đến công dân ta vi phạm pháp luật ở nước ngoài; bảo đảm công dân và pháp nhân Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích tại quốc gia tiếp nhận, phù hợp với pháp luật sở tại và thông lệ quốc tế. Trong thời kỳ dịch Covid-19, CQĐD đã tích cực hỗ trợ công dân đi lại khi các nước đóng cửa biên giới; đề nghị các nước gia hạn lưu trú phù hợp và bảo đảm sức khỏe của công dân ta ở nước ngoài. [17:  Hỗ trợ đưa hơn 11.000 lao động (năm 2011), 1.750 lao động (năm 2014) ở Li-bi về nước; Sơ tán hơn 6.000 người Việt chịu ảnh hưởng bởi xung đột Nga - U-crai-na năm 2022 đến khu vực an toàn (trong đó khoảng 1.700 người trực tiếp trở về Việt Nam qua các chuyến bay do Chính phủ tổ chức); Sơ tán gần 1.400 công dân từ Myanmar về nước (năm 2023) bằng cả đường hàng không và đường bộ do xung đột vũ trang ở khu vực phía bắc Myanmar.] 

- Thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự khác: Các CQĐD đã thực hiện cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ hộ chiếu, thị thực, giấy thông hành và giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật; các nhiệm vụ liên quan đến quốc tịch, hộ tịch, con nuôi; công chứng, chứng thực; ủy thác tư pháp; hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài và Việt Nam; phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng dịch, kiểm dịch động vật, thực vật; và các nhiệm vụ lãnh sự khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên.
Công tác lãnh sự tại các CQĐD thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng thể hiện tinh thần và nỗ lực đổi mới, cải thiện chất lượng công tác lãnh sự của các CQĐD, trong đó có việc kiện toàn tổ chức, nhân sự liên quan đến công tác lãnh sự, đề cao tinh thần phục vụ người dân, nâng cao chất lượng phục vụ. Các CQĐD đã thực hiện chủ động hiệu quả công tác cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ hộ chiếu, thị thực…
[bookmark: _Toc213054720][bookmark: dieu_9]1.6. Hỗ trợ, bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)
Công tác về NVNONN được các CQĐD triển khai toàn diện, hiệu quả tạo nhiều chuyển biến tích cực, mẽ trên mọi mặt theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng cộng đồng NVNONN đoàn kết, vững mạnh, hội nhập vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa NVNONN với quê hương, đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số kết quả nổi bật là: 
- Phổ biến, rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NVNONN khi trở về Việt Nam sinh sống, học tập, đầu tư, kinh doanh.  
- Tạo điều kiện và hỗ trợ cho NVNONN ổn định cuộc sống, hội nhập với xã hội tại sở tại. CQĐD đã thu xếp các buổi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt NVNONN trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp cao, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với NVNONN; lắng nghe những ý kiến đóng góp và giải đáp những phản ánh của NVNONN. Các CQĐD đã kiến nghị và trực tiếp triển khai những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam, ngăn ngừa hành động phân biệt đối xử đối với cộng đồng người Việt Nam ở quốc gia tiếp nhận.
- Khuyến khích NVNONN giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về Tổ quốc: Các CQĐD đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa để gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương đất nước. CQĐD chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội trong nước, thông tin về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động tiếp xúc, vận động đấu tranh với một số cá nhân còn định kiến, hiểu chưa đúng về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam; vận động NVNONN tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội trong nước như đầu tư kinh doanh phục vụ phát triển đất nước, các hoạt động thiện nguyện, đóng góp vật chất cho công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
[bookmark: _Toc213054721]1.7. Quản lý cơ sở vật chất của CQĐD 
Bộ Ngoại giao và các CQĐD tổ chức, thực hiện việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất, cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và Nghị định số 171/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 166/2017/NĐ-CP. 
Việc sắp xếp, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới trụ sở, nhà ở của CQĐD tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu có liên quan tại từng kỳ, thực hiện theo thứ tự ưu tiên áp dụng Điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia tiếp nhận rồi đến pháp luật Việt Nam.
(Về tình hình hiện trạng trụ sở, cơ sở vật chất của các CQĐD xin thông tin tại Phụ lục 2 kèm theo).
[bookmark: _Toc213054722]1.8. Phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các CQĐD
CQĐD cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật CQĐD trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục; lãnh sự, công tác bảo hộ công dân, công NVNONN, thông tin tuyên truyền đối ngoại…, cụ thể:
- Mở rộng và củng cố mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, quan hệ với các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; tham gia tích cực tại nhiều cơ chế, diễn đàn, hội nghị đa phương quan trọng[footnoteRef:18]; đóng góp tích cực và thực chất, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam độc lập, tự chủ, đổi mới, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực và có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ trên thế giới. [18:  Với vị thế và uy tín ngày càng cao, Việt Nam được quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức đa phương quan trọng như Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đồng Khai thác Bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU), tái cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC)…] 

- Chủ động tham mưu, đề xuất và thúc đẩy các sáng kiến tạo đột phá trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (đến nay Việt Nam đã ký kết 17 FTA, trong đó 16 FTA đã có hiệu lực), và tăng cường tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại với hầu hết các đối tác, trung tâm kinh tế lớn. Qua đó đưa hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sang giai đoạn toàn diện, sâu rộng; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của các địa phương.
- Công tác lãnh sự được thực hiện ngày càng bài bản và chuẩn hóa trong bối cảnh công tác bảo hộ lãnh sự, bảo hộ công dân đặc biệt tăng về khối lượng và mức độ phức tạp như bảo vệ quyền lợi hợp pháp công dân của ta cư trú bất hợp pháp tại các nước khi bị bắt giữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đấu tranh bảo vệ tàu cá và ngư dân Việt Nam trên các vùng biển.
- Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền cho kiều bào, giúp kiều bào hiểu hơn về chủ trương, chính sách, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tại nước sở tại, CQĐD phối hợp triển khai nhiều biện pháp vận động chính quyền địa phương tạo thuận lợi cho kiều bào làm ăn, sinh sống ổn định, phối hợp với các cơ quan trong nước lồng ghép vấn đề hỗ trợ kiều bào vào các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc với chính quyền sở tại. 
[bookmark: _Toc213054723]2. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của CQĐD
Trên cơ sở các quy định khung tại các Điều 14, 15 và 16 của Luật CQĐD, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn trong việc triển khai tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí, trụ sở của CQĐD[footnoteRef:19].  [19:  Quyết định số 1217/QĐ-BNG ngày 06/5/2011 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng nhóm CQĐD, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ thay thế Nghị định số 99/2021/NĐ-CP; Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính…] 

Trong những năm qua, cùng với việc phát triển quan hệ về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước, nhiệm vụ của CQĐD trên tất cả các lĩnh vực vì thế ngày càng tăng về số lượng và đòi hỏi hoàn thành với chất lượng cao. Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ chủ trương tinh giản biên chế và Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo về tạm thời không tăng biên chế tại các CQĐD, thành viên CQĐD, trong đó có cả cán bộ biệt phái, càng cần phải chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và kiêm nhiệm nhiều mảng công tác hơn. Thời gian qua, các CQĐD đều thực hiện cơ chế phân công cán bộ kiêm nhiệm nhiều mảng công tác khác nhau. Tại nhiều địa bàn, Bộ Ngoại giao chủ động tạm thời không bố trí hết biên chế được giao của Bộ Ngoại giao và dành một số chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan có cán bộ biệt phái khác để bảo đảm tiết kiệm ngân sách và hiệu quả hoạt động.
Những kết quả đạt được về việc thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, tạm đình chỉ, chấm dứt hoạt động của CQĐD; thực hiện các quy định về bộ máy, tổ chức và biên chế của CQĐD; kinh phí, trụ sở, cơ sở vật chất của CQĐD trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của các CQĐD, phản ánh năng lực của cán bộ ngoại giao có thể kiêm nhiệm nhiều mảng công tác khác nhau tại CQĐD và sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các CQĐD với các bộ, ngành trong nước (Kết quả cụ thể được nêu tại Phụ lục 3 kèm theo).
[bookmark: _Toc213054724]3. Kết quả thực hiện các quy định về thành viên CQĐD
[bookmark: _Toc213054725]3.1. Việc thực hiện tiêu chuẩn thành viên CQĐD tại Điều 17 
	Nội dung quy định về tiêu chuẩn thành viên CQĐD được quy định tại Điều 17 Luật CQĐD năm 2009 và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cán bộ, nhân viên CQĐD là nòng cốt cho triển khai nhiệm vụ chuyên môn; cùng với sự tham gia của lực lượng phu nhân, phu quân thành viên CQĐD đã góp phần hỗ trợ công tác đối ngoại và tham gia thúc đẩy công tác cộng đồng (nhất là các nhiệm vụ chính trị - đa phương, song phương, công tác lãnh sự - bảo hộ công dân...)
Đội ngũ thành viên CQĐD đều đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chính trị, được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ phục vụ yêu cầu công tác, có kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, luôn nghiêm túc chấp hành pháp luật Việt Nam, quy định tại từng CQĐD; có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ và giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự và lợi ích của đất nước, không lạm dụng quyền ưu đãi, miễn trừ được hưởng vì lợi ích cá nhân; tôn trọng pháp luật và tập quán của nước sở tại, đóng góp tích cực vào việc duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo và điều hành của Người đứng đầu; duy trì chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
[bookmark: _Toc213054726]3.2. Việc thực hiện nhiệm vụ của Người đứng đầu CQĐD tại Điều 21
Luật CQĐD quy định CQĐD được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Theo đó, Người đứng đầu CQĐD có quyền quyết định các vấn đề chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện hoạt động của CQĐD, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CQĐD. Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-TTg[footnoteRef:20] ngày 07/8/2012 phê duyệt Đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài (Quyết định số 1029), Người đứng đầu CQĐD được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phân cấp để quyết định về tổ chức các bộ phận và nhân sự cụ thể của CQĐD để phụ trách các mảng công tác phù hợp với ưu tiên công việc, số lượng nhân sự và khối lượng công việc cụ thể của CQĐD. Cũng theo Quyết định 1029, Người thứ Hai của CQĐD là cán bộ thuộc biên chế của Bộ Ngoại giao, có chức vụ phù hợp, được bổ nhiệm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Khi Người đứng đầu CQĐD tạm thời vắng mặt, người thứ Hai được chỉ định là người tạm thời đứng đầu CQĐD theo quy định tại Điều 12 của Luật CQĐD. Nhiều CQĐD đã tích cực phát huy vai trò thủ trưởng đơn vị, chỉ đạo, quản lý sát sao công việc của cơ quan và của thành viên CQĐD, đóng góp vào thành tích chung về đối ngoại, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại, các tổ chức quốc tế. [20:  Quyết định số 1029/QĐ-TTg là tài liệu tối mật, thay thế Quyết định số 196 áp dụng trong giai đoạn 2007 – 2011.] 

[bookmark: _Toc213054727]3.3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi Người đứng đầu CQĐD tại Điều 20
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi Người đứng đầu CQĐD, thành viên khác của CQĐD được thực hiện nghiêm túc, bài bản, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân sự tại CQĐD ở nước ngoài, yêu cầu công việc tại địa bàn, cũng như các quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn, quy trình…của Luật CQĐD theo từng thời kỳ; hỗ trợ và đóng góp hiệu quả, thiết thực vào thành tích công tác đối ngoại chung của Việt Nam.
- Theo quy định tại Điều 20, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD năm 2017, thẩm quyền phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người đứng đầu CQĐD là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền (ĐMTQ) được giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và căn cứ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi Đại sứ ĐMTQ.
- Tiêu chuẩn tiến cử, bổ nhiệm Đại sứ ĐMTQ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật CQĐD năm 2009 và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trên cơ sở thẩm quyền theo quy định của Đảng, Bộ Ngoại giao xây dựng quy trình và thực hiện việc giới thiệu, tiến cử Người đứng đầu CQĐD bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc213054728]3.4. Việc thực hiện trách nhiệm của thành viên CQĐD và gia đình thành viên CQĐD tại các Điều 24, 25
Thành viên của CQĐ và thành viên gia đình, có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán nước sở tại và luật pháp quốc tế; tích cực góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại. 
Cán bộ, nhân viên CQĐD nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu CQĐD, báo cáo và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu CQĐD về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, các thành viên CQĐD đã thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên của Luật CQĐD, tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại, một số ít trường hợp vi phạm quy định pháp luật sở tại phải xử lý kỷ luật đưa về nước trước hạn. 
[bookmark: _Toc213054729]3.5. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho thành viên CQĐD và gia đình của thành viên CQĐD tại Điều 26
Trước khi có quy định của Luật, các chế độ, chính sách đối với thành viên CQĐD chỉ được quy định trong các văn bản dưới luật (Nghị định 157/2005/NĐ-CP và Nghị định 131/2007/NĐ-CP). Luật CQĐD đã bổ sung các quy định có tính nguyên tắc về chế độ chính sách như chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp; chế độ nhà ở; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; chế độ nghỉ hàng năm; trợ cấp trong trường hợp bị thương hoặc bị chết; trợ cấp và chế độ ưu đãi trong trường hợp chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa… Việc “luật hoá” các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại CQĐD thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống của cán bộ, tạo cơ sở pháp lý để thống nhất thực hiện chế độ, chính sách cho thành viên CQĐD, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất cơ bản của thành viên CQĐD.
Việc Bộ Ngoại giao xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2019/NĐ-CP và Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2019/NĐ-CP nhằm cụ thể hoá và cải thiện chế độ chính sách cho thành viên và gia đình thành viên CQĐD. Trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các CQĐD thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với thành viên CQĐD và gia đình thành viên CQĐD trong quá trình công tác nhiệm kỳ.
Có thể nói Nghị định 51/2024/NĐ-CP là một bước chuyển tích cực trong việc cải thiện cơ bản đời sống của cán bộ, nhân viên ngoại giao công tác nhiệm kỳ tại CQĐD thông qua các quy định áp dụng mức sinh hoạt phí cho thành viên CQĐD theo phân loại địa bàn, chế độ thai sản cho thành viên nữ, bảo hiểm và hỗ trợ học phí cho con dưới 18 tuổi đi theo thành viên CQĐD, chế độ 50% sinh hoạt phí cho phu nhân/phu quân không đi theo thành viên CQĐD, hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hoặc vé khứ hồi của các phương tiện khác về Việt Nam hoặc nước thứ ba trong nhiệm kỳ công tác nếu tứ thân phụ mẫu hoặc con đẻ, con nuôi qua đời ở Việt Nam hoặc nước thứ ba…
[bookmark: _Toc213054730]3.6. Việc thực hiện quy định về lãnh sự danh dự tại các Điều 28, 32
	Chế định Lãnh sự danh dự (LSDD) được áp dụng rộng rãi trong quan hệ lãnh sự giữa các nước từ nhiều thế kỷ nay và đã được ghi nhận trong Công ước Viên năm 1963 về Quan hệ lãnh sự mà Việt Nam là thành viên. Qua thực tiễn hoạt động gần 25 năm qua của LSDD Việt Nam ở nước ngoài, có thể thấy rõ ràng hiệu quả của loại hình cơ quan lãnh sự này trong việc phát triển quan hệ song phương và hỗ trợ hoạt động bảo hộ công dân trong khi Nhà nước không phải chi trả cho hoạt động của các LSDD này. 
LSDD thường được bổ nhiệm ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ta chưa có điều kiện lập CQĐD ngoại giao hoặc CQĐD lãnh sự nhưng có công dân Việt Nam cư trú, lao động, học tập hoặc là nơi ta quan tâm phát triển quan hệ song phương trong một số lĩnh vực. Ở một số nước mặc dù ta đã có CQĐD (như Nhật Bản, một số nước châu Âu...) nhưng vẫn có nhu cầu bổ nhiệm LSDD tại một số thành phố/vùng, miền của nước đó để hỗ trợ công tác bảo hộ công dân do địa bàn lãnh thổ rộng lớn hoặc là nơi có đông người Việt Nam cư trú, nhiều lao động xuất khẩu, phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.
Trên cơ sở đó, Thông tư số 01/2020/TT-BNG về LSDD nước CHXHCN Việt Nam (Thông tư 01) được ban hành trên cơ sở Luật CQĐD đã tạo ra một khung pháp lý quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm LSDD VN ở nước ngoài và các nội dung liên quan, qua đó giúp cho công tác LSDD ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 
[bookmark: _Toc199060585]Đến nay, có 46 LSDD đang hoạt động[footnoteRef:21], góp phần mở rộng hệ thống LSDD của ta hiện diện ở khắp các châu lục, nhằm triển khai hiệu quả công tác lãnh sự và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và nước tiếp nhận. [21:  (i) Châu Á: 11 LSDD; (ii) Châu Âu: 18 LSDD; (iii) Châu Mỹ: 6 LSDD; (iv) Trung Đông - Châu Phi: 11 LSDD. ] 

[bookmark: _Toc213054731]3.7. Việc thực hiện quy định về nhân viên hợp đồng tại Điều 29
Về nhu cầu sử dụng lao động địa phương: Việc thuê lao động địa phương được Bộ Ngoại giao thực hiện nghiêm túc, quy trình chặt chẽ, cụ thể từng trường hợp trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của mỗi CQĐD dựa trên việc xem xét, cân đối các yếu tố, điều kiện về: Nhu cầu công việc, quy định pháp luật của nước sở tại, tương quan chung với ngoại giao đoàn các nước cùng địa bàn (nhất là các nước trong khối ASEAN), lý lịch tư pháp của ứng viên, đồng thời bảo đảm không làm phát sinh thêm kinh phí trong dự toán ngân sách tự chủ CQĐD được giao. Bên cạnh đó, thỏa thuận giữa người lao động địa phương và CQĐD được nêu rõ trong hợp đồng lao động, được các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao thẩm định trước khi cho phép CQĐD ký kết chính thức với yêu cầu chung về yêu cầu/cam kết hoàn thành công việc, chế độ đối với người lao động và khả năng đơn phương chấm dứt hợp đồng khi người lao động vi phạm hoặc CQĐD không có nhu cầu tiếp tục sử dụng; không để xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn phức tạp. Về mặt nội bộ, việc sử dụng lao động địa phương không ảnh hưởng đến tình hình biên chế, cơ cấu tổ chức của CQĐD.
[bookmark: _Toc213054732]4. Công tác chỉ đạo, quản lý, phối hợp công tác đối với CQĐD
[bookmark: _Toc213054733]4.1. Việc chỉ đạo và quản lý CQĐD
4.1.1. Về chỉ đạo CQĐD:
Được Chính phủ giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành về tổ chức và hoạt động của CQĐD, Bộ Ngoại giao thường xuyên chỉ đạo sâu sát các CQĐD bằng nhiều hình thức khác nhau:
- Hằng năm, Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao và Chương trình hoạt động đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, gửi các CQĐD để quán triệt triển khai các hoạt động đối ngoại trong năm. 
- Đảng uỷ Bộ (Ban cán sự đảng Bộ trước đây) và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thường xuyên chỉ đạo các CQĐD bằng văn bản (điện mật và công điện) đối với các vấn đề cụ thể liên quan đến tổ chức và hoạt động của CQĐD. Đảng uỷ Bộ cũng ban hành Chương trình hành động đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, gửi cho các CQĐD để triển khai thực hiện.
- Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao định kỳ 02-03 năm/lần tổ chức Hội nghị Ngoại giao[footnoteRef:22] tại Hà Nội với sự tham dự trực tiếp của tất cả các đồng chí đứng đầu CQĐD. Bên cạnh nhiệm vụ tập trung phân tích, đánh giá diễn biến và xu hướng tình hình thế giới, khu vực, quan hệ các nước lớn cũng như quan hệ giữa Việt Nam và các nước để từ đó tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách đối ngoại của đất nước trong giai đoạn tiếp theo, Hội nghị còn là dịp để Người đứng đầu CQĐD được trực tiếp nghe chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về các định hướng lớn trong công tác đối ngoại, các nhiệm vụ quan trọng cần triển khai trong thời gian tới. Sau mỗi Hội nghị Ngoại giao, Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao đề ra các định hướng lớn về công tác đối ngoại sẽ được gửi đến các CQĐD và các đơn vị trong Bộ để thống nhất triển khai thực hiện. [22:  Đến nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức thành công 31 Hội nghị Ngoại giao.] 

- Các chỉ đạo đối với CQĐD tập trung vào một số nội dung sau: (i) Quán triệt sâu sắc và bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận của CQĐD và các cơ quan của các bộ, ngành, địa phương trong nước triển khai các biện pháp xử lý các vấn đề kịp thời, đúng đắn, đồng thời vẫn giữ hợp tác và hữu nghị với các nước liên quan; (ii) đảm nhận các trọng trách quốc tế và đăng cai các hoạt động song phương/đa phương quan trọng theo các mục tiêu, yêu cầu mà Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo; (iii) đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển theo Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII, triển khai hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; Bộ Ngoại giao thường xuyên tổ chức Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với 94 CQĐD ta ở nước ngoài về công tác ngoại giao kinh tế; (iv) đổi mới mạnh mẽ công tác NVNONN nhằm tranh thủ nguồn lực đóng góp cho phát triển đất nước, tăng cường quan hệ đối ngoại và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; triển khai hiệu quả, sáng tạo công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại nhằm quảng bá mạnh mẽ đất nước ra thế giới; đặc biệt coi trọng công tác bảo hộ công dân và chú trọng xử lý dứt điểm, kịp thời các vấn đề về công dân.
4.1.2. Về quản lý CQĐD
Việc quản lý các CQĐD được thực hiện qua một số phương thức như cập nhật chương trình công tác tuần, tháng, năm; xây dựng các báo cáo liên quan đến công tác chuyên môn theo định kỳ (06 tháng và 01 năm); cung cấp các thông tin tình hình khu vực phục vụ xây dựng bản tin A của Bộ Ngoại giao và kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các CQĐD. Công tác quản lý CQĐD được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, trên cơ sở bám sát ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ trong triển khai công tác CQĐD (Kết quả công tác quản lý CQĐD xin gửi kèm theo tại Phụ lục 4).
[bookmark: _Toc213054734]4.2. Việc thực hiện trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quy định tại Luật CQĐD. Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật CQĐD, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo tổ chức việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới toàn thể công chức, viên chức Bộ Ngoại giao, các thành viên CQĐD nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật. Việc quán triệt đầy đủ nội dung của Luật CQĐD đã tạo điều kiện cho việc triển khai Luật một các hiệu quả và nhất quán, đặc biệt tại một số địa bàn có nhiều cơ quan của Việt Nam phải triển khai ngay việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và thống nhất quản lý CQĐD. Người đứng đầu CQĐD căn cứ quy định của Luật CQĐD và các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, đồng thời xuất phát từ đặc thù địa bàn, theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã ban hành một số văn bản quy chế, quy định nội bộ của CQĐD như Quy chế làm việc của CQĐD, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản của CQĐD, Quy chế phối hợp giữa Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán tại cùng địa bàn, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản của CQĐD, hoặc quy chế riêng về quản lý cán bộ biệt phái.
[bookmark: _Toc213054735]4.3. Việc cơ chế phối hợp công tác 
- Phối hợp giữa cơ quan, tổ chức Việt Nam và CQĐD: Các cơ quan, tổ chức Việt Nam đã phối hợp tốt với các CQĐD, giúp các CQĐD chủ động hỗ trợ các hoạt động đối ngoại từ trong nước. Các CQĐD đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các bộ, ngành, địa phương trong nước với các cơ quan, địa phương ở nước sở tại; chủ động cung cấp thông tin, giới thiệu tình hình, khả năng và nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam với sở tại và ngược lại; phối hợp tốt trong việc tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư… hoặc hỗ trợ các chuyến thăm, làm việc tại nước ngoài của các đoàn trong nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng phát triển.
- Phối hợp giữa đoàn được cử đi công tác nước ngoài và CQĐD: Điều 34 Luật CQĐD quy định đoàn của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam được cử đi công tác nước ngoài có trách nhiệm thông báo kịp thời cho CQĐD về nội dung, chương trình hoạt động tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận để CQĐD phối hợp công tác, hỗ trợ thu xếp chương trình làm việc nếu đoàn có nhu cầu; khi kết thúc hoạt động thì có hình thức thông báo kết quả hoạt động cho CQĐD. Do Luật không quy định cụ thể nên việc thông báo có thể được thực hiện linh hoạt theo nhiều hình thức khác nhau (liên hệ qua điện thoại, email hoặc văn bản). Yêu cầu phối hợp công tác giữa đoàn đi công tác nước ngoài và CQĐD phát huy kết quả tích cực trong thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực của đoàn, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của CQĐD.
- Phối hợp giữa cơ quan có cán bộ biệt phái và CQĐD: Điều 33, 34 và 35 của Luật CQĐD năm 2009 đã quy định cụ thể và chi tiết trách nhiệm phối hợp công tác giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với các CQĐD. Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BNG-BNV ngày 15/8/2012 và Quyết định số 965/QĐ-BNG ngày 08/4/2011 đã quy định chi tiết việc phối hợp giữa các cơ quan có cán bộ biệt phái công tác tại CQĐD với Bộ Ngoại giao trong tuyển chọn, cử cán bộ, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách liên quan.
 Luật và Thông tư liên tịch không quy định về cách thức báo cáo công tác nhằm linh hoạt và thuận lợi cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả tổng kết tại một số cơ quan có cán bộ biệt phái như Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ… đều khẳng định về cơ bản cán bộ biệt phái quán triệt và tuân thủ thực hiện quy định này.
[bookmark: _Toc213054736]5. Vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành quy định của Luật CQĐD
Dù đạt những kết quả tích cực nhưng quá trình thi hành Luật CQĐD cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: chưa đáp ứng được yêu cầu thi hành quy định mới của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của CQĐD trong thực hiện chủ trương mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại, đặc biệt là những đối tác chiến lược, tổ chức quốc tế quan trọng. Mặt khác, do tình hình thế giới không ngừng biến động, với sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học, công nghệ đã làm thay đổi nhiều phương thức triển khai công tác đối ngoại và đặt ra những thách thức mới cho CQĐD. 
[bookmark: _Toc213054737]5.1. Về công tác quản lý biên chế
Xuất phát từ những quy định tương đối chặt chẽ về biên chế, việc phân công một cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc tại CQĐD, nhất là các CQĐD có chỉ tiêu biên chế ít (3-5 người) và kiêm nhiệm nhiều địa bàn dẫn đến tình trạng quá tải hoặc kết quả công tác chưa đáp ứng yêu cầu. Cán bộ kiêm nhiệm gặp khó khăn trong việc thu xếp công việc và cuộc sống cá nhân, chất lượng kết quả công việc chưa sâu, CQĐD gặp hạn chế trong bố trí lực lượng, thu xếp cán bộ tham gia các hoạt động đối ngoại.  
Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước đã mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới khiến cho nhu cầu bổ sung biên chế và tăng cường sự tham gia của các bộ, ngành tại các CQĐD ngày càng gia tăng, trong khi quy trình để bổ sung biên chế hiện nay khá phức tạp, qua nhiều cấp xét, duyệt khác nhau, trong nhiều trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc213054738]5.2. Về công tác tài chính, tài sản
Hiện chưa có cơ chế tài chính đặc thù cho phép thực hiện chi khẩn cấp. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, các CQĐD thường xuyên phải đối mặt với những tình huống đột xuất, khẩn cấp như dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng chính trị, xung đột vũ trang hoặc biến động an ninh tại nước sở tại. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ chế tài chính đặc thù cho phép thực hiện chi khẩn cấp trong các trường hợp này. Mọi khoản chi phát sinh, dù cấp bách, vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy trình lập dự toán, xin bổ sung dự toán, cấp phát và quyết toán như các khoản chi thông thường trong nước. Quy trình này mất nhiều thời gian, qua nhiều cấp phê duyệt, không phù hợp với yêu cầu xử lý nhanh của các tình huống khẩn cấp.
[bookmark: _Toc213054739]5.3. Về công tác lãnh sự 
5.3.1. Về trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của LSDD Việt Nam ở nước ngoài: Trước khi Luật CQĐD được ban hành, hoạt động của LSDD Việt Nam ở nước ngoài được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990. Theo khoản 3 Điều 15 Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 06/NG-QĐ ban hành Quy chế về LSDD Việt Nam năm 1994, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của LSDD.
Năm 2009, Luật CQĐD được ban hành, thay thế Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990, trong đó quy định "thủ tục bổ nhiệm, chấm dứt hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của LSDD Việt Nam được thực hiện theo quy định liên quan" (Khoản 2 Điều 28) và quy định trách nhiệm bổ nhiệm, chấm dứt hoạt động đối với LSDD của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Khoản 7 Điều 32). Tuy nhiên, Luật không quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với việc quy định về chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của LSDD.
Năm 2024, trong quá trình kiểm tra bước đầu các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Ngoại giao ban hành, Bộ Tư pháp đã từng có ý kiến[footnoteRef:23] cho rằng Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về LSDD nước CHXHCN Việt Nam (Thông tư 01) có dấu hiệu "trái pháp luật" (theo Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao chỉ có nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc bổ nhiệm, chấm dứt hoạt động của LSDD Việt Nam; không có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của LSDD). Trong giải trình, Bộ Ngoại giao đã nêu rõ Thông tư 01 là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của LSDD Việt Nam ở nước ngoài và công tác quản lý LSDD của Bộ Ngoại giao. [23:  Công văn số 996/BTP-KTrVB ngày 01/3/2024 và Giấy mời số 412/GM-KTr VB ngày 06/5/2024 của Bộ Tư pháp.] 

Từ khía cạnh pháp lý, để bảo đảm khung pháp lý đầy đủ và rõ ràng, cần bổ sung quy định về trách nhiệm trên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong Luật CQĐD. 
5.3.2. Về việc cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu không phải là CQĐD theo quy định của Luật: Vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc lãnh sự danh dự có phải là thành viên CQĐD hay không. Theo công ước Viên 1961 thì Lãnh sự danh dự được hưởng hầu hết các quyền ưu đãi miễn trừ đối với cá nhân và trụ sở, tài sản, trang thiết bị như đối với cán bộ lãnh sự là thành viên CQĐD. Tuy nhiên hiện nay, Luật đang quy định LSDD không phải là thành viên CQĐD do không phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và đáp ứng quy định của Bộ Ngoại giao. Trong quá trình kiểm tra bước đầu các văn bản quy phạm do Bộ Ngoại giao ban hành, Bộ Tư pháp cũng từng cho rằng LSDD là viên chức lãnh sự, theo đó được coi là thành viên CQĐD (Khoản 5 Điều 4 Luật CQĐD) và được hưởng các chế độ của thành viên CQĐD. 
[bookmark: _Toc213054740]5.4. Về cơ chế phối hợp liên ngành tại CQĐD
Luật đã có quy định về công tác phối hợp, tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế còn nhiều khó khăn, chủ yếu do các văn bản hướng dẫn chưa quy định rõ ràng về thẩm quyền của Người đứng đầu CQĐD với cán bộ biệt phái và trách nhiệm báo cáo, thông tin của cán bộ biệt phái đối với Người đứng đầu CQĐD; thiếu hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp, thông tin giữa các bộ, ngành chủ quản trong nước với các CQĐD; chưa có các quy định cụ thể về chế tài xử lý khi nảy sinh xung đột, bất đồng. Mặt khác, Luật chưa có quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm quản lý của Đại sứ quán đối với các CQĐD khác trên cùng một địa bàn, dẫn đến những vướng mắc trong việc thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại và công tác kiểm tra, giám sát …
[bookmark: _Toc213054741][bookmark: _Toc212106036]5.5. Về thời hạn nhiệm kỳ
Nhiều bộ, cơ quan và CQĐD đánh giá thời gian 36 tháng như hiện nay chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc ngày càng cao.
[bookmark: _Toc213054742]5.6. Về mô hình Đại sứ chuyên trách theo lĩnh vực
Trong bối cảnh ngoại giao hiện đại, đất nước thúc đẩy mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới, chuyên biệt, thường xuyên có những trường hợp cần tìm hiểu thông tin, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, cần phản ứng nhanh về một vấn đề cụ thể, vận động về các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến lợi ích của ta. Theo đó, mô hình Đại sứ chuyên trách theo lĩnh vực là mắt xích cần thiết nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và bảo đảm mục tiêu tiết kiệm ngân sách, không thành lập mới thêm tổ chức, không làm tăng biên chế. Đây là cơ chế linh hoạt, hữu hiệu tận dụng kinh nghiệm chuyên sâu của các chuyên gia, nhất là trong những trường hợp làm việc với đối tác cao cấp, cần sự tham mưu, quyết định trong thời gian gấp. Hiện Luật CQĐD năm 2009 và Luật CQĐD sửa đổi, bổ sung năm 2017 chưa đề cập đến mô hình Đại sứ chuyên trách theo lĩnh vực. Luật CQĐD quy định Người đứng đầu CQĐD có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CQĐD, trong đó có nhiệm vụ về thúc đẩy quan hệ chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch, nguồn nhân lực và các vấn đề khác của quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, người đứng đầu CQĐD không phải lúc nào cũng có những hiểu biết và kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực cụ thể. Theo đó, việc xem xét, bổ sung quy định về mô hình Đại sứ chuyên trách (hoặc Đặc phái viên/Đại diện/Cố vấn chuyên trách) theo lĩnh vực, tùy vào yêu cầu nhiệm vụ và thời điểm cụ thể là hết sức cần thiết.
[bookmark: _Toc213054743][bookmark: _Toc212018661][bookmark: _Toc212385245]5.7. Về việc ký kết thỏa thuận hợp tác của CQĐD với đối tác nước ngoài
[bookmark: _Toc212646186]Qua theo dõi, Bộ Ngoại giao nhận thấy có một số CQĐD phát sinh nhu cầu ký kết văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài, ví dụ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin có nhu cầu ký Thỏa thuận hợp tác máy nông nghiệp với Bộ Nông nghiệp Phi-líp-pin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ có nhu cầu ký văn kiện hợp tác với Chính quyền thành phố Los Angeles, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản có nhu cầu ký Bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Seinan, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải có nhu cầu ký Bản ghi nhớ hợp tác với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Tổng Lãnh sự quán tại Sydney có nhu cầu ký Bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Sydney, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có nhu cầu ký Bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Miyagi (Nhật Bản)... Tuy nhiên, kết quả của việc ký kết không được thông báo về đơn vị phụ trách pháp chế của Bộ Ngoại giao. Theo quy định tại Điều 2 Luật CQĐD, CQĐD thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia tiếp nhận. CQĐD không phải là đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao mà là cơ quan do Bộ Ngoại giao quản lý trực tiếp theo Điều 3 Nghị định số 28/2025/NĐ-CP. 
Tuy nhiên, Luật CQĐD và Luật Thỏa thuận quốc tế không quy định việc ký thỏa thuận hợp tác của CQĐD. Theo đó, CQĐD khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình được tiếp xúc, trao đổi và có thể ký kết các văn bản hợp tác đơn giản, không mang tính ràng buộc nhằm thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ giữa CQĐD với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn phụ trách, phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Trên thực tế, các CQĐD nước ngoài tại Việt Nam đã ký kết các văn bản hợp tác với các cơ quan, địa phương Việt Nam[footnoteRef:24]. Các thỏa thuận quốc tế này nhìn chung đều được thực hiện thực chất và mang lại hiệu quả. Trên cơ sở đó, cần xem xét nghiên cứu bổ sung quy định tạo cơ sở pháp lý cho việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa CQĐD và đối tác nước ngoài trên cơ sở phù hợp với nhiệm vụ được giao tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD. [24:  Ví dụ Kế hoạch hợp tác năm 2025 - 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ký ngày 26/5/2025, Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về việc Ấn Độ tài trợ thực hiện dự án hiệu quả nhanh tại tỉnh Quảng Trị ký ngày 25/8/2020, Thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Ai-xơ-len tại Hà Nội ký ngày 03/3/2017...] 

Căn cứ thực tiễn hoạt động tại các CQĐD, trong quá trình áp dụng các Luật chuyên ngành và văn bản hướng dẫn triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập (Phụ lục 5 kèm theo), đòi hỏi không chỉ sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD mà phải điều chỉnh, bổ sung, cập nhật hoặc thay thế các văn bản dưới Luật trực tiếp điều chỉnh, hướng dẫn chi tiết các quy định khung được nêu tại Luật CQĐD nhằm bảo đảm tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành và dễ dàng hơn trong thực hiện công tác đối ngoại tại các CQĐD.
[bookmark: _Toc213054744]6. Một số yêu cầu, nhiệm vụ mới
Với định hướng của Đảng và mục tiêu xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại - quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tương xứng với thế và lực của đất nước, Luật CQĐD cần được điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời để bảo đảm phù hợp với tinh thần của các Nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, Chính phủ[footnoteRef:25] và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Những yêu cầu mới đặt ra về hội nhập quốc tế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đòi hỏi CQĐD phải đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn cán bộ cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực. [25:  Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.] 

Định hướng đường lối "đối ngoại tiên phong" của Nghị quyết 59-NQ/TW đặt ra nhiệm vụ mở rộng và làm sâu sắc hơn các kênh ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, NVNONN. Các yêu cầu về mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới và mang tính chiến lược; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, nhất là trên nền tảng số, gắn với nhiệm vụ bảo vệ hình ảnh quốc gia và chủ quyền trên không gian mạng; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa CQĐD và bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, hội đoàn sở tại trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. 
Luật CQĐD hiện hành chủ yếu hợp tác truyền thống như ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, lãnh sự, bảo hộ công dân... mà chưa cập nhật kịp thời các nhiệm vụ mới phát sinh như xúc tiến hợp tác số, bảo vệ sở hữu trí tuệ số, chuyển giao công nghệ AI, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong chuyển đổi số, tham gia bảo vệ dữ liệu cá nhân, chống khủng bố mạng, hợp tác năng lượng xanh, bảo vệ cộng đồng kiều bào trong di cư toàn cầu. Khi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, CQĐD lại thiếu cơ sở pháp lý để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy hợp tác.
Mặt khác, Luật CQĐD cần sửa đổi, điều chỉnh các nội dung cụ thể hơn về nhiệm vụ thúc đẩy đối ngoại Đảng, ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa theo tinh thần hội nhập toàn diện; cơ chế phối hợp đối ngoại đa ngành trên cùng địa bàn, bảo đảm thống nhất quản lý là hết sức cần thiết, trong đó quy định rõ hơn về vai trò của CQĐD trong kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài.
Yêu cầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW còn nhiều vướng mắc trong thực tiễn triển khai, nhất là trong công tác lãnh sự và quản trị nội bộ tại CQĐD. Luật CQĐD được ban hành khi khái niệm chính phủ số, dữ liệu số, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa phố biến. Các dịch vụ lãnh sự (cấp hộ chiếu, chứng thực, thị thực, bảo hộ công dân....) hiện mới dừng ở mức bán trực tuyến (công dân tải mẫu, nộp hồ sơ), trong khi Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, bao gồm xử lý hồ sơ trực tuyến, thanh toán số, chia sẻ dữ liệu và kết nối liên thông giữa Bộ Ngoại giao với các cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, xuất nhập cảnh, tư pháp...). Thực tế này khiến CQĐD phải linh hoạt tự triển khai giải pháp tạm thời[footnoteRef:26] nhưng các giải pháp đó thiếu nền tảng pháp lý đồng bộ và cơ chế đầu tư chính thức cho hạ tầng số. Bên cạnh đó, Luật CQĐD hiện hành chưa có quy định rõ về dữ liệu số, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình và an ninh mạng trong hoạt động CQĐD. Việc bổ sung quy định về hạ tầng số phục vụ dịch vụ lãnh sự, quản trị tài chính - tài sản; pháp định hóa cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Ngoại giao, CQĐD và các cơ sở dữ liệu quốc gia; và Quy định nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong môi trường số là hết sức cấp thiết.  [26:  Mở hòm thư riêng cho bảo hộ công dân, đăng thông tin khuyến cáo trên trang web…] 

Định hướng đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW đặt ra yêu cầu nâng cao tính minh bạch và hiệu quả pháp lý của Luật CQĐD. Theo đó, một số vấn đề liên quan đến Quy định về đánh giá tác động pháp luật và rà soát định kỳ tính phù hợp của các chính sách liên quan đến CQĐD, chuẩn hóa quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi thi hành Luật tại các CQĐD, cơ chế xử lý tình huống pháp lý khẩn cấp ở nước ngoài, nhất là trong bảo hộ công dân cần được xem xét, bổ sung phù hợp với yêu cầu tình hình mới.
Yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, các CQĐD có vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tiễn cho thấy, nhu cầu doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài ngày càng lớn, song còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, môi trường pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế. CQĐD có thể phát huy vai trò "cầu nối" trong các lĩnh vực như thông tin và kết nối thị trường, hỗ trợ pháp lý và chính sách, thúc đẩy xúc tiến thương mại - đầu tư, và phối hợp với bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp tổ chức hội thảo, diễn đàn, tuần lễ xúc tiến đầu tư, qua đó quảng bá sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, CQĐD cần đồng hành cùng doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế, vừa nhằm thực hiện hiệu quả chính sách ngoại giao kinh tế của Đảng và Nhà nước, vừa trực tiếp hỗ trợ khối kinh tế tư nhân Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, qua đó tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập bền vững của đất nước.
[bookmark: _Toc213054745]KẾT LUẬN
Việc tổng kết thực tiễn 16 năm thi hành Luật CQĐD cho thấy Luật CQĐD năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp luật thống nhất quản lý nhà nước đối với CQĐD, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại với các nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện Luật CQĐD cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, không phù hợp.
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định tiếp tục thực hiện “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”, nhấn mạnh việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Với bối cảnh mới của thời đại, yêu cầu mới của đất nước, việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp luật về CQĐD là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao năng lực triển khai chính sách đối ngoại của đất nước trong thời kỳ mới của lực lượng làm công công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Dự án sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD cần tập trung vào các điều khoản nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật CQĐD, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đất nước, phù hợp với vai trò và vị thế của CQĐD trong công tác đối ngoại. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp tăng cường, quán triệt nhận thức và nâng cao hiệu lực thực thi các quy định vẫn còn phù hợp của Luật./.




[bookmark: _Toc212646189][bookmark: _Toc213054746]PHỤ LỤC 1
Hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật CQĐD
[bookmark: _Toc212646190][bookmark: _Toc213054747]1. Nghị định của Chính phủ
- Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/3/2010 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
- Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 quy định chi tiết điểm c, khoản 2 Điều 15 của Luật CQĐD nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài;
- Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 về chế độ cán bộ, công chức nhiệm kỳ tại CQĐD; 
- Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
- Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài;
- Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 
- Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP; 
- Nghị định số 171/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 166/2017/NĐ-CP;
- Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại;
- Nghị định số 134/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại[footnoteRef:27].  [27:  Trong đó quy định Thẩm quyền quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện.
] 

[bookmark: _Toc212646191]2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
- Quyết định số 30/2010/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của CQĐD;
- Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống CQĐD Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 phê duyệt Đề án tổng thể về tiêu chuẩn thành viên CQĐD Việt Nam ở nước ngoài;
- Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 1 Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 về phê duyệt Quy hoạch hệ thống CQĐD Việt Nam ở nước ngoài. 
[bookmark: _Toc212646192]3. Thông tư
- Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; 
- Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BNG-BNV ngày 15/8/2012 hướng dẫn quản lý, điều hành hoạt động cán bộ biệt phái tại các CQĐD;
- Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/5/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các CQĐD (thay thế Thông tư số 222/2010/TT-BTC);
- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 16/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các CQĐD;
- Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 về Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam; 
- Thông tư số 07/2020/TT-BNG ngày 03/02/2020 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với CQĐD;
- Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC;
- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;
- Thông tư số 05/2023/TT-BNG ngày 20/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về cơ cấu chức vụ ngoại giao, lãnh sự và tiêu chuẩn thành viên CQĐD Việt Nam ở nước ngoài;
- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại CQĐD ngoại giao, CQĐD lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;
- Thông tư số 05/2025/TT-BNG ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2023/TT-BNG;
- Thông tư số 06/2025/TT-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 13/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BNG. 


[bookmark: _Toc212646193][bookmark: _Toc213054748]PHỤ LỤC 2
Tình hình hiện trạng trụ sở, cơ sở vật chất của các CQĐD
Nhà đất thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam: Gồm 51 CQĐD với tổng diện tích đất là 153.416,91 m2, trong đó:
+ Diện tích làm việc: 18.403 m2 
+ Diện tích nhà ở cho cán bộ nhân viên: 26.801 m2 
+ Diện tích công cộng, kỹ thuật và phụ trợ, phục vụ: 34.628 m2 
+ Diện tích đối ngoại là: 12.729 m2 
- Nhà đất thuộc diện hỗ tương: Gồm 09 CQĐD với tổng diện tích 17.357 m2, trong đó:
+ Diện tích làm việc: 2.828 m2 
+ Diện tích nhà ở cho cán bộ nhân viên: 9.464 m2 
+ Diện tích công cộng, kỹ thuật và phụ trợ, phục vụ: 3.731 m2 
+ Diện tích đối ngoại: 1.334 m2 
- Nhà đất đi thuê: Gồm 47 CQĐD
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Kết quả công tác tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của CQĐD
[bookmark: _Toc212646195]1. Kết quả việc thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, tạm đình chỉ, chấm dứt hoạt động của CQĐD tại Điều 13 
- Kể từ sau khi Luật CQĐD và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD có hiệu lực đến nay, Bộ Ngoại giao đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thành lập 08 CQĐD tại nước ngoài[footnoteRef:28].  [28:  Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-lôm-bô (Xri Lan-ca), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Van-cu-vơ (Ca-na-đa), Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-len, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bu-san (Hàn Quốc), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Ti-mo Lét-xte.] 

- Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trên cơ sở rà soát, đánh giá tổng thể hiệu quả hoạt động của các CQĐD cũng như yêu cầu đối ngoại của đất nước, Bộ Ngoại giao đã trình và được Chính phủ đồng ý chấm dứt hoạt động của 04 CQĐD tại Li-bi, I-rắc, U-dơ-bê-kít-xtan và Pa-na-ma. Việc thành lập và chấm dứt hoạt động của các CQĐD nêu trên đều được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền của cấp ra quyết định quy định tại Luật CQĐD, bảo đảm hiệu lực pháp lý.
- Tính đến tháng 10/2025, mạng lưới CQĐD được thành lập và duy trì tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 99 CQĐD (trong đó có 70 Đại sứ quán, 24 Tổng Lãnh sự quán, 4 Phái đoàn đại diện thường trực bên cạnh các tổ chức quốc tế và 01 Văn phòng) với tổng số 1068 chỉ tiêu biên chế được giao (không bao gồm biên chế công an, quốc phòng). 
Nhìn chung, hệ thống CQĐD được xây dựng và phân bổ đều khắp tại các khu vực trên thế giới, phù hợp với tầm quan trọng và mức độ hợp tác trên các lĩnh vực với quốc gia, tổ chức quốc tế[footnoteRef:29]. Tại các quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng chưa thành lập CQĐD, Bộ Ngoại giao kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế CQĐD kiêm nhiệm tại các quốc gia khác nhằm bảo đảm duy trì và phát triển quan hệ với các nước, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy quan hệ hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hoá - thể thao - du lịch, yêu cầu bảo hộ công dân, pháp nhân của Việt Nam tại các quốc gia này. [29:  Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: 41 CQĐD, khu vực Châu Âu: 30 CQĐD; khu vực Trung Đông - Châu Phi: 15 CQĐD, khu vực Châu Mỹ: 12 CQĐD.] 

Bên cạnh các CQĐD, nhiều địa bàn có đại diện của các cơ quan Việt Nam khác như các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam ở nước ngoài (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Thanh niên…), Văn phòng Đại diện hàng không Việt Nam, một số văn phòng đại diện của các bộ ngành ở nước ngoài có kinh phí và trụ sở riêng.
[bookmark: _Toc212646196]2. Kết quả việc thực hiện các quy định về bộ máy, tổ chức và biên chế của CQĐD
Luật CQĐD chuẩn hóa mô hình tổ chức bộ máy và biên chế của CQĐD thông qua việc quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình quyết định về tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí biên chế của CQĐD, đồng thời có sự linh hoạt nhất định để phù hợp với đặc thù yêu cầu hoạt động đối ngoại loại hình và quy mô của 99 CQĐD[footnoteRef:30].  [30:  Khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Luật CQĐD quy định biên chế của CQĐD bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao và căn cứ vào yêu cầu công tác, có cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan hữu quan (cán bộ biệt phái) và giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cụ thể về cơ cấu tổ chức và nhân sự của từng CQĐD trên cơ sở Đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ yêu cầu hoạt động đối ngoại và sau khi thống nhất ý kiến với cơ quan, tổ chức hữu quan.] 

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 1217/QĐ-BNG ngày 06/5/2011 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng nhóm CQĐD (Quyết định số 1217), đồng thời xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1029/QĐ-TTg[footnoteRef:31] ngày 07/8/2012 phê duyệt Đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài (Quyết định số 1029). Quyết định số 1029 đã quy định chi tiết việc Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu tổ chức và số lượng biên chế của CQĐD sau khi có Nghị quyết của Chính phủ về thành lập CQĐD, đồng thời quy định hệ thống CQĐD (hiện bao gồm 94 CQĐD) được chia thành 4 Nhóm A-B-C-D dựa trên một số tiêu chí cụ thể như: tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của địa bàn đối với Việt Nam; mức độ và triển vọng phát triển quan hệ trên các lĩnh vực; quy mô biên chế; mức độ, tần suất trao đổi các đoàn…. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được phép phân cấp cho người đứng đầu CQĐD quyết định việc tổ chức phòng, hoặc bộ phận, việc sắp xếp, bố trí các thành viên CQĐD bảo đảm thực thi đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của CQĐD căn cứ theo quy định của Luật CQĐD, phân nhóm theo Quyết định số 1029, Quyết định số 1217 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm thành viên CQĐD. [31:  Quyết định số 1029/QĐ-TTg là tài liệu tối mật, thay thế Quyết định số 196 áp dụng trong giai đoạn 2007 – 2011.] 

Quyết định 1029 cũng quy định rõ trình tự, thủ tục thành lập các Bộ phận chuyên trách trực thuộc CQĐD hoặc cử cán bộ chuyên trách (cán bộ biệt phái) công tác tại các CQĐD. Theo đó, khi có nhu cầu, các bộ, ngành chủ quản chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng Đề án, Tờ trình để Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Sau khi có ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chủ quản chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính triển khai biên chế được giao tại CQĐD. Căn cứ đề nghị của các bộ, ngành chủ quản, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cử cán bộ của các bộ, ngành đi công tác tại các CQĐD theo từng vị trí cụ thể, bảo đảm CQĐD hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Lần đầu tiên Luật CQĐD áp dụng chế định “cán bộ biệt phái” đối với những thành viên CQĐD thuộc các bộ, ngành được cử đi công tác tại CQĐD. Luật xác định rõ các cán bộ này không được hiểu là đại diện của bộ, ngành tại CQĐD hay ở nước ngoài mà là thành viên của CQĐD - đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, giúp CQĐD hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn khi có yêu cầu (về xúc tiến quan hệ kinh tế như thương mại, đầu tư, du lịch, lao động; khoa học công nghệ, giáo dụng và đào tạo…). Hiện nay cán bộ biệt phái được căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Điều 35 Luật CQĐD. Theo đó, cơ quan có cán bộ biệt phái phối hợp với CQĐD trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của CQĐD đối với lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ biệt phái thông qua người đứng đầu CQĐD, trừ trường hợp đặc biệt.
- Việc xây dựng tổ chức bộ máy và thực hiện chỉ tiêu biên chế của CQĐD đã bảo đảm tuân thủ quy định của Luật CQĐD, Quyết định số 1029, Quyết định số 1217 cũng như các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính, trong đó có hệ thống CQĐD. Hiện nay biên chế của hầu hết các CQĐD thuộc các nhóm đều dưới mức trần cho phép, nhất là nhiều CQĐD nhóm D chỉ có từ 3-5 biên chế. Các CQĐD được tổ chức theo phòng hoặc bộ phận hoặc cán bộ kiêm nhiệm phụ trách nhiều mảng công tác. Mô hình này tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan theo hướng các cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, năng động, có thể phụ trách nhiều mảng công tác khác nhau, từ đó không yêu cầu CQĐD nhất thiết phải có đại diện của tất cả các cơ quan.
[bookmark: _Toc212646197]3. Kinh phí hoạt động của CQĐD 
3.1. Đối với kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
Hàng năm, Bộ Ngoại giao hướng dẫn CQĐD, trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án tiến hành lập dự toán kinh phí cho công tác chi đầu tư, phân bổ dự toán cho các dự án của các Chủ đầu tư, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân theo kế hoạch, tiến hành thanh toán, quyết toán theo đúng các quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ thay thế Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.
3.2. Kinh phí hoạt động thường xuyên phân bổ cho CQĐD
- Kinh phí ngân sách nhà nước:
Kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm hoạt động thường xuyên theo định mức như sinh hoạt phí, các khoản phụ cấp, học phí con đi theo dưới tuổi vị thành niên, vé máy bay, cước hành lý, trang phục nhiệm kỳ, bảo hiểm y tế và các khoản chi thường xuyên khác CQĐD được quyền chủ động bố trí, sử dụng trong phạm vi dự toán được giao; chi mua sắm phương tiện, thuê trụ sở, nhà ở, sửa chữa lớn, chi sự kiện - đề án đặc thù, chi nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao.
Tuy ngân sách nhà nước có khó khăn, nguồn thu sụt giảm do dịch bệnh Covid-19 nhưng số kinh phí bố trí cho các CQĐD ta ở nước ngoài vẫn luôn được đảm bảo đủ kinh phí chi trả các chế độ cho con người, kinh phí thường xuyên theo định mức, kinh phí phục vụ nhiệm vụ đặc thù của CQĐD về đối ngoại, trong đó trình cấp có thẩm quyền tăng mức chi sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lên đến 3,0 lần so với mức sinh hoạt phí cũ, đồng thời, bổ sung nhiều chế độ chính sách mới như: chế độ hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế cho con đi theo; một số chế độ cho thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như chế độ thanh toán chi phí khám, điều trị Covid-19 từ ngân sách nhà nước ngoài phạm vi bảo hiểm, chi phí mua khẩu trang, thuốc sát khuẩn, chi trợ cấp dịch bệnh tại một số địa bàn dịch bệnh nặng... Các chế độ này đã góp phần động viên tinh thần và vật chất cho các cán bộ CQĐD yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại. Ngoài ra, trong điều hành ngân sách hàng năm hạn hẹp, bị cắt giảm nhưng kinh phí CQĐD đã ưu tiên không thực hiện hiện cắt giảm, tiết kiệm theo các nghị quyết của Chính phủ trong khi tổng kinh phí Bộ Ngoại giao vẫn bị cắt giảm theo quy định.
Các khoản chi thường xuyên được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và trong phạm vi dự toán được giao. Công tác kế toán, quyết toán và báo cáo tài chính ngày càng kịp thời, phản ánh đầy đủ các nguồn thu - chi; việc công khai tài chính tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Một số CQĐD đã chủ động tăng thu, tiết kiệm chi, ứng dụng phần mềm quản lý tài chính nội bộ, góp phần nâng cao tính minh bạch và giảm sai sót trong ghi chép, báo cáo.
- Nguồn phí được khấu trừ, để lại:
Từ năm 2009, được sự đồng ý của Chính phủ, thực hiện quy định tại Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao đã sử dụng 30% số tiền phí, lệ phí lãnh sự thực thu, được để lại sau khi trừ đi chi phí liên quan đến công tác thu. Nguồn phí, lệ phí lãnh sự ngoài nước được để lại theo chế độ có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại của Bộ Ngoại giao, là nhân tố giúp cân bằng, ổn định tâm lý cho cán bộ; động viên, khuyến khích cán bộ, công, viên chức Ngoại giao khắc phục khó khăn về điều kiện làm việc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời là nguồn để nâng cao năng lực, công cụ làm việc thông qua cải tạo, sửa chữa các cơ sở vật chất, địa điểm làm việc, đổi mới trang thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin, lãnh sự… ở trong và ngoài nước trong tình hình ngân sách nhà nước cấp còn hạn chế, eo hẹp.
Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, số thu lệ phí, phí lãnh sự sẽ nộp 100% vào ngân sách nhà nước và xu hướng miễn thị thực cho công dân các nước vào Việt Nam, Bộ Ngoại giao sẽ không còn nguồn kinh phí trên để nâng cao năng lực hoạt động của Ngành; hỗ trợ, bảo đảm đời sống cho người lao động cũng như hỗ trợ các nội dung chi phù hợp với tính chất, đặc thù công tác của Ngành, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đời sống, thu nhập của cán bộ, công, nhân viên; tạo áp lực cho Bộ Ngoại giao trong việc giữ các cán bộ Ngoại giao có kinh nghiệm lâu năm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ.
3.3. Kinh phí dành cho hoạt động chuyên môn đặc thù các bộ phận liên quan
Việc hướng dẫn CQĐD thực hiện  quy định của pháp luật: Căn cứ Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ, Nghị định 117/2017/NĐ-CP, ngày 19 tháng 10 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại, Bộ Ngoại giao đã hướng dẫn các CQĐD bố trí cán bộ phù hợp với tính chất công việc, bảo đảm thực hiện một cách có hiệu quả; tổ chức hạch toán, theo dõi trong hệ thống báo cáo tài chính của CQĐD (không hạch toán chung vào nguồn kinh phí hoạt động của CQĐD). CQĐD có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn đặc thù đúng mục đích, nội dung hoạt động được bộ, ngành hữu quan giao nhiệm vụ. Khi sử dụng kinh phí đặc thù, cán bộ liên quan có trách nhiệm tập hợp đầy đủ chứng từ chi tiêu cho bộ phận kế toán của CQĐD để hạch toán chung trong báo cáo tài chính của CQĐD sau đó gửi về bộ, ngành hữu quan để quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật. CQĐD phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ chi tiêu.
Công tác phân bổ, thông báo dự toán được giao và cấp phát kinh phí (từ năm 2012 đến năm 2018): Căn cứ Quyết định phân bổ nhiệm vụ chi cho từng địa bàn của Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao luôn kịp thời phối hợp, điện thông báo cho các CQĐD nắm được nhiệm vụ chi và dự toán được giao. Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp với Bộ Công Thương thông báo kịp thời việc cấp phát kinh phí để các CQĐD theo dõi nhận và chi tiêu phù hợp dự toán được giao. 
Thanh quyết toán nguồn kinh phí đặc thù: Kinh phí hoạt động đặc thù của Bộ Công Thương đều được giao cho bộ phận Thương vụ tại CQĐD sử dụng. Khi nhận được kinh phí do Bộ Công Thương chuyển sang, CQĐD thực hiện chi tạm ứng cho bộ phận Thương vụ chủ động chi tiêu theo nhiệm vụ được giao. Bộ phận Thương vụ sẽ chuyển hồ sơ, chứng từ quyết toán cho CQĐD xét duyệt về tính hợp pháp của chứng từ chi tiêu. Bộ Ngoại giao phối hợp đối chiếu với Bộ Công Thương số liệu quyết toán hàng năm để kịp thời hướng dẫn CQĐD hạch toán thống nhất số liệu trên báo cáo tài chính.
3.4. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí CQĐD
Hàng năm, Bộ Ngoại giao hướng dẫn CQĐD lập dự toán kinh phí trong đó có kinh phí hoạt động của bộ phận sáp nhập và khi được Bộ Tài chính giao dự toán kinh phí, Bộ Ngoại giao thông báo hạn mức kinh phí giao cho các CQĐD và hướng dẫn các CQĐD ở ngoài nước căn cứ vào hạn mức kinh phí được giao và yêu cầu công tác của các bộ phận trong CQĐD để triển khai thực hiện. Nhìn chung, kinh phí giao cho các CQĐD đã bảo đảm tốt hoạt động của CQĐD kể cả những hoạt động đột xuất trong năm.
Thực hiện tốt công tác phân bổ, cấp phát, quyết toán kinh phí hàng năm đối với khối CQĐD của ta ở nước ngoài. Mặc dù việc cấp phát kinh phí cho các CQĐD liên tục gặp những vấn đề phát sinh, tuy nhiên đã thường xuyên theo sát tình hình, phối hợp nắm bắt thông tin của các CQĐD, trao đổi với các đơn vị chức năng trong nước (Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Ngoại thương) để kiến nghị phương án khả thi, kịp thời cấp kinh phí bảo đảm hoạt động cho CQĐD, đặc biệt tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển và nhận kinh phí của các CQĐD bị cấm vận (Nga, Cuba, Myanmar) và địa bàn ảnh hưởng xung đột chiến sự Nga - Ucraina, Iran - Israel, đáp ứng tốt các kiến nghị về kinh phí của các CQĐD.
Nhiều nhiệm vụ đối ngoại như các đoàn cấp cao, sự kiện đối ngoại, sửa chữa đột xuất trụ sở, nhà ở; tăng giá APT hộ chiếu; biến động tỷ giá phát sinh ngoài dự toán giao đầu năm đã được điều chỉnh kịp thời, đáp ứng các nhiệm vụ chi của CQĐD. 
3.5. Về trụ sở, văn phòng làm việc và nhà ở của bộ phận sáp nhập:
- Sau khi tiếp nhận quản lý tài chính, tài sản của các bộ phận sáp nhập theo Luật CQĐD từ ngày 01/01/2011, Bộ Ngoại giao đã hướng dẫn các CQĐD tạm thời giữ nguyên trạng về trụ sở và nhà ở của các bộ phận sáp nhập. Một số văn phòng bộ phận Thương mại nằm trong trụ sở của CQĐD Việt Nam ở nước ngoài cơ bản vẫn được duy trì hoạt động hiệu quả như tại Thái Lan, Trung Quốc...
- Bộ Ngoại giao đã thực hiện ưu tiên duy trì văn phòng làm việc của bộ phận Thương mại tại một số địa bàn có kim ngạch hai chiều trên 500 triệu USD, nhưng bảo đảm hiệu quả và tuân theo Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, tránh lãng phí. Các căn hộ của cán bộ Thương mại khi hết hạn hợp đồng có nhu cầu gia hạn hay tìm thuê địa điểm mới, Bộ Ngoại giao giải quyết theo kiến nghị của CQĐD và đúng quy định tại Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg.
3.6. Về chế độ sinh hoạt phí (SHP) và phụ cấp đối với cán bộ nhân viên và phu nhân phu quân:
- Về chế độ SHP: Trước khi Luật CQĐD được sửa đổi, bổ sung (năm 2017), chế độ SHP của thành viên CQĐD được áp dụng theo Nghị định 157/2005/NĐ-CP, theo đó, mức SHP của thành viên CQĐD được tính trên cơ sở SHP tối thiểu x chỉ số SHP cá nhân. Tính đến trước năm 2018, SHP tối thiểu gồm 3 mức là 400, 450 và 500 USD/người/tháng (quy định tại Phụ lục 01, Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006.
Theo quy định tại điểm 2, Điều 6 Nghị định số 157/2005/NĐ-CP: “Mức sinh hoạt phí tối thiểu sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại nước có cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đóng trụ sở tăng từ 10% trở lên hoặc khi điều kiện kinh tế, tài chính của Nhà nước cho phép”. Sau khi Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các bộ liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định 08/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2005/NĐ-CP, cho phép điều chỉnh mức SHP mới, theo đó, cách tính SHP mới đối với thành viên CQĐD được áp dụng từ 01/01/2018[footnoteRef:32]. Việc điều chỉnh cách tính SHP đã cho thấy sự quan tâm sâu sát của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại nói chung và đời sống của cán bộ ngành đối ngoại nói riêng thông qua việc đánh giá chi tiết và cụ thể hơn điều kiện làm việc, sinh hoạt tại các địa bàn[footnoteRef:33]. [32:  Thực hiện theo công thức: SHP ngoài nước = SHP cơ sở x chỉ số sinh hoạt phí cá nhân x hệ số địa bàn. Mức SHP cơ bản đang được áp dụng là: 650 USD/tháng/người. Hệ số địa bàn được xác định trên cơ sở tổng hợp nhiều yếu tố để phân loại thành 5 mức địa bàn từ thuận lợi đến đặc biệt khó khăn, tương ứng với các hệ số từ 1,0 đến 1,4.]  [33:  Hiện tại, Việt Nam đang có 98 CQĐD ở nước ngoài gồm 21 CQDD loại 1 (hệ số địa bàn 1.0), 14 CQĐD loại 2 (hệ số địa bàn 1.1), 13 CQĐD loại 3 (hệ số địa bàn 1.2), 22 CQĐD loại 4 (hệ số địa bàn 1.3) và 28 CQĐD loại 5 (hệ số địa bàn 1.4).] 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới sau năm 2020 và tại các nước có trụ sở CQĐD Việt Nam ở nước ngoài có nhiều biến động lớn, giá cả sinh hoạt tăng mạnh, tác động tiêu cực đến thành viên CQĐD và gia đình, năm 2023, Bộ Ngoại giao đã chủ động kiến nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2019/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP với nội dung nâng mức SHP cơ sở lên 1.350 USD/tháng/người và nâng mức hỗ trợ mua BHYT dành cho con dưới 18 tuổi đi theo thành viên CQĐD bằng mức dành cho thành viên CQĐD. Trong quá trình xây dựng Nghị định, Chính phủ (Bộ Ngoại giao) đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các cơ quan của Quốc hội.
Với những quy định mới, chế độ dành cho thành viên CQĐD đã được cải thiện đáng kể, từng bước tiệm cận mức đãi ngộ dành cho thành viên CQĐD của các nước có cùng trình độ phát triển với Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thành viên CQĐD yên tâm công tác, bước đầu khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên CQĐD trong thời gian qua.
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- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các CQĐD là một chủ trương lớn, đúng đắn và kịp thời của Chính phủ. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các CQĐD đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước và cải thiện đáng kể điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên của CQĐD.
- Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của CQĐD có những yếu tố đặc thù riêng, không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam mà còn sự điều chỉnh của Công ước Viên năm 1961, 1963, 1975; Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước sở tại, pháp luật, tập quán của nước sở tại; chịu sự biến động giá bất động sản, tỷ giá hối đoái; phát sinh một số khoản chi phí khác theo quy định tại từng địa bàn… Để phù hợp về cơ chế, chính sách đầu tư đặc thù đối với lĩnh vực đầu tư, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới trụ sở, nhà ở của CQĐD Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài theo Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/1/2008 và Nghị định 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.
- Giai đoạn 2009 đến hết tháng 10/2025, Bộ Ngoại giao đã thực hiện 47 dự án tại 28 nước được triển khai, gồm: 
+ 19 dự án mua nhà, đất tại 18 CQĐD, gồm: Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ, Phrăng-phuốc (Đức), Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Mê-hi-cô, Canada, Malaysia (02 dự án), Tây Ban Nha, Hà Lan, Ucraina, Luông-pha-băng (Lào), Ba Lan, Hungary, Slovakia, Hồng Công và Ma Cao (Trung Quốc).
+ 13 dự án xây mới trụ sở làm việc, nhà ở tại các CQĐD gồm: Campuchia (03 dự án gồm: Phnom Penh, Battambang và Sihanouk Ville), Lào (03 dự án gồm: Viêng chăn, Savanakhet và Luông-pha-băng), Khòn khèn (Thái Lan), Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ), Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hungary, Pháp.
+ 15 dự án cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc, nhà ở tại các CQĐD gồm: Osaka (Nhật Bản), Sydney (Úc), Triều Tiên, Phrăng-phuốc (Đức), Phillippines, Hungary, Hoa Kỳ (02 dự án), Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Slovakia, Anh, Lào, U-crai-na.
+ Tổng số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng là 40 dự án, trong đó có 37 dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, có 03 dự án đang lập hồ sơ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, 06 dự án đang triển khai thực hiện và 01 dự án đang tạm dừng do chiến tranh (U-crai-na). Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế, đáp ứng được một phần nhu cầu trụ sở, nhà ở của các CQĐD.
- Về cơ cấu đầu tư: Trước năm 2020, các dự án triển khai tập trung chủ yếu vào việc mua nhà làm trụ sở làm việc hoặc trụ sở đối ngoại với tổng số dự án đã mua xong là 19 dự án tại 18 địa bàn. Các dự án cải tạo, xây dựng mới chỉ thực hiện tại các địa bàn đã có sẵn nhà đất do ta sở hữu ổn định, lâu dài hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm yêu cầu làm việc và sinh hoạt của CQĐD.
- Về cơ hội đầu tư: Bộ Ngoại giao đã tận dụng khá hiệu quả một số cơ hội để mua trụ sở với chi phí hợp lý, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến giá nhà đất tại nhiều nơi trên thế giới giảm mạnh. Việc sở hữu các trụ sở tại nhiều nước phát triển mang lại hiệu quả kinh tế khi giảm kinh phí thuê nhà trong dài hạn, nhưng đồng thời sở hữu bất động sản có gía trị ngày càng tăng (ví dụ như dự án mua đất tại Tô-ky-ô (Nhật Bản), mua nhà riêng Đại sứ tại Xtốc-khôm (Thụy Điển), dự án mua trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc (Đức), dự án mua trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-ri, Pháp...
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Kết quả thực hiện phương thức quản lý CQĐD
1. Chương trình công tác tuần, tháng, năm 
Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 537/QĐ-BNG ngày 15/3/2025 ban hành Quy chế làm việc của Bộ.
Hiện nay, Văn phòng Bộ đang trong quá trình xây dựng Quy chế làm việc mới của Bộ. Văn phòng đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng các quy định mới, cải tiến trong việc xây dựng Chương trình công tác theo hướng phát huy thực chất đóng góp của Cơ quan đại diện, tăng cường cơ chế hợp tác giữa Cơ quan đại diện với Nhà; bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành, nhất là sau khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dự thảo Quy chế làm việc mới đang được đẩy mạnh hoàn thiện và gửi các đơn vị đóng góp ý kiến trong thời gian tới.
2. Xây dựng báo cáo
CQĐD báo cáo đầy đủ, đúng hạn, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Nhà về công tác xây dựng ngành và một số nội dung đặc thù phục vụ công tác sơ kết, tổng kết của Bộ trên cơ sở đặt hàng của các đơn vị trong Bộ (định kỳ 06 tháng đối với sơ kết và 01 năm đối với tổng kết). Thông tin trong các báo cáo cơ bản đầy đủ, có chất lượng, được đưa vào một số báo cáo phục vụ công tác báo cáo, dự báo, tham mưu chiến lược gửi Lãnh đạo cấp cao, Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương (Báo cáo nhanh, Báo cáo ngày, Báo cáo tuần) về tình hình nội trị, đối ngoại của các nước, quan hệ các nước lớn, các vấn đề nóng, mới nổi, nhất là những vấn đề sát sườn, có nhiều tác động, ảnh hưởng đến nước ta… Tuy nhiên, đôi lúc đôi khi, thông tin từ các CQĐD gửi về còn chưa bảo đảm tính thời sự, chưa bảo đảm hỗ trợ cho các báo cáo quan trọng, đặc biệt là các báo cáo nhanh, đột xuất.
Theo Quy chế 272 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, các CQĐD cần gửi các báo cáo sơ kết, tổng kết tới Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Tuy nhiên, việc triển khai có lúc, có nơi còn chưa đồng bộ; một số CQĐD chưa gửi báo cáo theo quy định, nội dung chưa đáp ứng yêu cầu hoặc không bảo đảm thời hạn gửi báo cáo.
Đến nay, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành dự thảo và trình Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế mới thay thế Quy chế 272.  
3. Công tác thông tin
CQĐD duy trì cơ chế gửi tin bài về Bộ Ngoại giao để xây dựng bản tin A phục vụ Lãnh đạo cấp cao, Lãnh đạo Bộ và các bộ, ngành, địa phương. (Từ tháng 12/2021, Văn phòng Bộ đã triển khai ứng dụng TinA điện tử. Trong gần 4 năm triển khai, đã nhận được sự đóng góp tích cực về tin, bài từ các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tính đến 31/10/2025, đã có hơn 142.000 tin, bài được gửi về (trung bình khoảng 90-95 tin, bài/ngày). Các tin, bài chất lượng, đóng góp tích cực vào công tác nghiên cứu tình hình đối ngoại của Bộ, các nội dung thảo luận tại các kỳ họp Quốc hội cũng như hỗ trợ các địa phương nắm bắt thông tin tại địa bàn sở tại.
4. Kiểm soát thủ tục hành chính
Bộ Ngoại giao luôn chú trọng công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với CQĐD, nơi triển khai nhiều thủ tục hành chính phục vụ người dân ở nước ngoài. Việc xử lý các phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính và quy định hành chính cũng được thực hiện đầy đủ. Hầu hết các CQĐD gửi báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổng hợp xây dựng báo cáo chung của Bộ về kiểm soát thủ tục hành chính.
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Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật CQĐD
[bookmark: _Toc212106037][bookmark: _Toc212646201]1. Về chế độ chính sách cho thành viên CQĐD 
Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã cải thiện đáng kể mức sinh hoạt phí dành cho thành viên CQĐD[footnoteRef:34] và phu nhân/phu quân, các mức hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên CQĐD. Việc điều chỉnh này phản ánh sự cần thiết của cơ chế rà soát định kỳ, nhằm bảo đảm chế độ, chính sách sát thực tế. Nếu không có cơ cế cập nhật linh hoạt, định kỳ, chính sách có thể trở nên lạc hậu, ảnh hưởng tới chất lượng công tác của cán bộ và CQĐD. [34:  Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại các địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.] 

Tuy đã được cải thiện song chế độ đãi ngộ, phụ cấp dành cho thành viên CQĐD còn thấp so với mặt bằng chung, chưa tương xứng với cường độ công việc, chưa đáp ứng được mức sinh hoạt tại sở tại, đặc biệt là tại các địa bàn có chi phí sinh hoạt cao như Thụy Sĩ, Canada, Singapore.... Mức hỗ trợ học phí, bảo hiểm hiện tại tuy đã được cải thiện song vẫn còn ở mức rất thấp so với thực tế tại nhiều địa bàn. Mức bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ hiện ở mức rất thấp so với mặt bằng chung tại nhiều nước nên bị hạn chế về loại bệnh và dịch vụ, tạo gánh nặng và áp lực tài chính cho cán bộ, nhân viên và người thân trong khi công tác tại địa bàn. Mức học phí hiện tại cũng chưa tương xứng với mặt bằng chung tại đa số các địa bàn, đặc biệt ở các nước phát triển hoặc địa bàn tiếng hiếm, trẻ em phải chuyển sang học trường quốc tế/tư thục để được học ngoại ngữ thông dụng với mức chi phí cao. 
Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chế độ còn chậm, phụ thuộc vào quy định trong nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu câu về tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ làm việc tại CQĐD ngày càng cao, song chế độ đãi ngộ, phúc lợi, hỗ trợ chưa tương xứng, chưa tạo được động lực khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành. Thân nhân đi theo cũng chưa được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, bảo hiểm... phù hợp với điều kiện sống, làm việc tại nước ngoài.
[bookmark: _Toc212646202][bookmark: _Toc212106039]2. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại
Hằng năm, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ chuẩn bị đi công tác tại các CQĐD với các chuyên đề chuyên biệt, trọng tâm vào nội dung công việc thực tiễn của CQĐD như bảo hộ công dân, lãnh sự, quản trị-tài sản, kế toán…dành cho cán bộ CQĐD và các chuyên đề về công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của CQĐD dành cho người đứng đầu CQĐD.
Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã phát sinh một số khó khăn nhất định: (i) Việc sử dụng ngoại ngữ hiếm hoặc các ngoại ngữ tại địa bàn không sử dụng tiếng Anh không nhiều. Cán bộ đa số biết tiếng Anh nhưng mức độ sử dụng còn nhiều hạn chế, nhất là cán bộ ở các vị trí nhân viên ngoại giao; (ii) đa số các CQĐD còn thiếu cán bộ có kiến thức, chuyên môn chuyên sâu về các lĩnh vực hợp tác mới, do quy định về biên chế, cán bộ tại CQĐD thường kiêm nhiệm nhiều công việc, nhất là kỹ năng phối hợp liên ngành và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn; (iii) thời gian công tác tại CQĐD, cán bộ ít có điều kiện tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về pháp luật, quản lý hành chính, ngoại giao, đối ngoại; bồi dưỡng kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống quốc tế, đàm phán, công nghệ thông tin; đặc biệt là tham gia các khoá học về lý luận chính trị, quản lý nhà nước. 
3. Về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)
Khoản 6 Điều 9 Luật CQĐD quy định nhiệm vụ, thẩm quyền của CQĐD “Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hình thức khen thưởng thích hợp đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng cộng đồng và đóng góp xây dựng đất nước”, không quy định thẩm quyền của CQĐD khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng không nêu rõ thẩm quyền khen thưởng của CQĐD (khoản 1 Điều 81 Luật Thi đua, khen thưởng quy định: “Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định”). Trên thực tế, thời gian qua, Bộ Ngoại giao nhận thấy các CQĐD có tiến hành khen thưởng đối với cộng đồng NVNONN. Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung quy định tạo cơ sở pháp lý cho việc khen thưởng cộng đồng NVNONN của CQĐD nhằm góp phần thực hiện tốt công tác NVNONN, thu hút nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.




